
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /BC-SCT Hà Nam, ngày      tháng 8 năm 2023 
 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thưc hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 
 

 

Thực hiện công văn số 3035/VPUB-VXNV ngày 18/8/2023 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Hà Nam báo cáo như sau: 

A.  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT PCTH 

THUỐC LÁ  

1. Tình hình ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật 

PCTH thuốc lá tại địa phương:  

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá, Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số 

biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

2. Các điều kiện cho việc thực thi Luật PCTH thuốc lá 

2.1. Tổ chức, nhân lực và phối hợp liên ngành về PCTH thuốc lá tại địa 

phương:  

a) Việc tổ chức, bố trí nhân lực và phân công trách nhiệm cho các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan trong PCTH thuốc lá thuộc phạm vi địa phương quản 

lý: Giao cho phòng Quản lý Thương mại thực hiện công tác quản lý nhà nước về 

phòng chống tác hại thuốc lá. 

b) Sự tham gia và phối hợp liên ngành của các đơn vị liên quan: Thường 

xuyên cử cán bộ phối hợp với Sở Y tế thực hiện công PCTH của thuốc lá. 

2.2. Kinh phí cho PCTH thuốc lá: Thực hiện chi thường xuyên theo 

nhiệm vụ được giao. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật 

PCTH thuốc lá, xử lý vi phạm pháp luật 

3.1. Kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra hoặc giám sát trong giai 

đoạn 2013-2022 

- Hoạt động thanh tra thi hành Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn: 

Trong kỳ Sở không tiến hành tra thanh hoạt động kinh doanh thuôc lá. 

- Hoạt động kiểm tra thực hiện Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng 

dẫn: Lãnh đạo Sở chỉ đạo phòng Quản lý Thương mại, Thanh tra Sở tăng cường 

công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông thuốc lá từ bán buôn đến bán 

lẻ và quản lý nghiêm ngặt việc cấp giấy phép kinh doanh cho đại lý bán buôn, bán 

lẻ theo quy định hiện hành.  
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3.2. Đánh giá kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra/giám sát việc thực 

hiện Luật PCTH thuốc lá 

Từ năm 2013 đến nay, Sở Công Thương cấp phép cho 05 cơ sở bán buôn 

thuốc lá, các sản phẩm chủ yếu là thuốc lá điếu, xì gà … của các thương nhân phân 

phối sản phẩm thuốc lá Công ty TNHH TM Khatoco; Công ty TNHH MTV thuốc 

lá Thăng Long; Công ty  TM Thuốc lá; Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa 

… Sở Công Thương cũng chưa phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với hoạt 

động sản xuất, kinh doanh mặt hàng thuốc lá. 

3. Hoạt động hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học về PCTH thuốc lá: Không. 

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA 

THUỐC LÁ  

1. Kết quả thực hiện các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá 

- Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTH thuốc lá:  

Tổ chức tuyên truyền nội dung chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại 

của thuốc lá; tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ của người sử dụng, trẻ em, phụ 

nữ mang thai, người khác chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá, môi trường sống và 

kinh tế - xã hội; tác hại của việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng 

thuốc lá giả và mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu đối với 

sức khỏe người sử dụng và kinh tế - xã hội; các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi 

ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc lá; quyền, 

trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của 

thuốc lá đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở Công 

Thương. 

- Kết quả thực hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá, nơi dành riêng cho 

người hút thuốc lá: Đề biển cấm hút thuốc lá trong nơi làm việc, cơ quan, bố trí 

khu vực hút thuốc lá riêng; gắn biển cấm lửa, cấm hút thuốc tại văn phòng Sở 

Công Thương. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp giảm nguồn cung cấp các sản phẩm 

thuốc lá 

Cấp phép kinh doanh thuốc lá tại địa phương 

- Báo cáo tình hình cấp phép kinh doanh thuốc lá tại địa phương 

STT Nội dung Tổng số cơ sở được cấp phép 

đến 31/12/2022 

1

1 

Số cơ sở được địa phương cấp phép 

mua bán nguyên liệu thuốc lá  

0 

2

2 

Số cơ sở được địa phương cấp phép 

bán buôn thuốc lá  

05 

3

3 

Số cơ sở được cho phép bán lẻ 

thuốc lá 

74 
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- Nêu rõ các hoạt động địa phương triển khai để quản lý việc kinh doanh 

thuốc lá: 

+ Tình hình cấp giấy phép bán buôn thuốc lá: Sở Công Thương thực hiện 

cấp 05 giấy phép kinh doanh bán buôn thuốc lá. Hầu hết các thương nhân bán buôn 

thuốc lá có trụ sở chính trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Bán buôn các sản phẩm 

thuốc lá điếu, xì gà … của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá Công ty 

TNHH TM Khatoco; Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long; Công ty  TM 

Thuốc lá; Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa … 

+ Tình hình cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá: Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng 

các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cấp 74 giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc 

lá. Các cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc lá này tập trung chủ yếu ở thành phố Phủ lý 

và các thị trấn, thị tứ tại các huyện, thị xã. Còn phần lớn các cơ sở kinh doanh bán 

lẻ thuốc lá trên địa bàn thường bán kèm thuốc lá với những hàng tạp hóa khác với 

số lượng ít.  

- Đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, thách thức trong quá trình tổ chức 

thực hiện: Kết quả đạt được: qua công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá, Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 

2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc 

lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá; Kế hoạch số 897/KH-

UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Hà Nam thực hiện chiến lược quốc gia 

phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016; các tổ chức, cá nhân, người dân địa 

phương nhận thấy được tác hại của thuốc lá gây cho sức khỏe con người và thuốc 

lá thuộc nhóm hàng hóa kinh doanh có điều kiện, hoạt động sản xuất kinh doanh 

thuốc lá phải có giấy phép. 

3. Thực hiện quy định về bán thuốc lá  

Việc vi phạm quy định về bán thuốc lá theo Điều 25 của Luật PCTH thuốc 

lá gồm:  

- Tổng số lượng cơ sở vi phạm (2013-2022): không; 

- Số trường hợp bị xử phạt: không; 

- Tổng số tiền xử phạt (2013-2022): không. 

C. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG TỔ CHỨC THỰC 

HIỆN LUẬT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

- Thuận lợi:  

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền phổ 

biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng của tỉnh giúp nâng cao nhận thức của 

người dân về tác hại của thuốc lá và giúp tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuốc lá 

nhận thức được thuốc lá thuộc nhóm hàng hóa kinh doanh có điều kiện, hoạt động sản xuất 

kinh doanh thuốc lá phải có giấy phép và phải tuân thủ các quy định của pháp luật. 

- Khó khăn:  
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+ Trên địa bàn các huyện, thành phố vẫn còn rất nhiều các hộ kinh doanh 

bán lẻ sản phẩm thuốc lá chưa được cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá theo quy định. 

Nguyên nhân do các hộ này thường bán kèm thuốc lá với những hàng tạp hóa có số 

lượng không nhiều nên ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh 

doanh thuốc lá của các hộ này thường không cao do vậy khó khăn để buộc các hộ 

này làm đủ các thủ tục để xin giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá.  

+ Những quy định như cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, 

cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như phía ngoài cổng trường, bệnh viện... rất 

khó thực hiện. 

- Các đề xuất, kiến nghị: Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt của thuốc lá nhằm tăng 

giá bán thuốc lá để giảm sức mua và ngăn ngừa bệnh tệnh từ thuốc lá gây ra. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá, Sở Công Thương đề nghị Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- Sở Y tế; 

- Lưu VT, TTr. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Lê Nguyên Ngọc 
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